
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

 

Số:                /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nam, ngày      tháng 6 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

  
  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 

2009 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của Sở Y tế tỉnh Hà Nam (Quyết định số 09/QĐ-UBND); Quyết định số 29/QĐ-

UBND ngày 10/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi điểm a, 

khoản 2, Điều 3, Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho 35 (Ba mươi 

lăm) cá nhân có tên sau: 

                 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Các cá nhân có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.  

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Dược, các phòng chức năng Sở Y tế 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

 
Nơi nhận : 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở Y tế; 
- Lưu: NVYD, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
Trương Thanh Phòng 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số :            /QĐ-SYT ngày    tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam)  

 

 

STT Họ và tên Đối tượng Phạm vi hoạt động chuyên môn Địa chỉ 
Số 

CCHN 

1 
NGUYỄN VĂN 

HẢI 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

xã Đức Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004145 

2 
LƯU THỊ LỆ 

GIANG 
Y sỹ 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0004146 

3 HOÀNG THỊ THU 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Mộc Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004147 

4 
NGÔ THỊ HỒNG 

THUÝ 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng trung cấp 

Phường Hoà Mạc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004148 

5 
DƯƠNG THỊ 

HUYỀN 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Khả Phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004149 



6 PHẠM THU DINH 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Liêm Thuận, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

0004150 

7 
LƯƠNG VĂN 

MẠNH 
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi 

Xã Thanh Hải, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

0004151 

8 VŨ TÙNG LÂM 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Khả Phong, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004152 

9 ĐẶNG THỊ OANH 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Nhân Thịnh, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004153 

10 
NGUYỄN THỊ 

LIỄU 
Y sỹ 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Xã Liêm Tiết, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, 

tỉnh Hà Nam 

0004154 

11 
PHẠM THỊ NGỌC 

ANH 
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0004155 

12 
TRẦN THỊ THU 

THUỲ 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng trung cấp 

Xã Nhân Chính, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004156 



13 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG MAI 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Phường Hai Bà Trưng, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0004157 

14 
NGUYỄN THU 

HIỀN 
Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

Xã Tiêu Động, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
0004158 

15 
ĐINH THỊ HỒNG 

DUYÊN 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng trung cấp 

Phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0004159 

16 
TRƯƠNG THỊ 

CÚC 
Y sỹ 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Xã Đạo Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004160 

17 VŨ THỊ THANH Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 
Xã Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004161 

18 CHU THỊ MINH 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Đồng Hoá, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004162 

19 PHAN THỊ CHÚC 
Kỹ thuật 

viên 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Xã Trung Lương, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
0004163 



20 
PHẠM THỊ NHƯ 

QUỲNH 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Phường Mộc Bắc, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004164 

21 MAI THỊ HÀ 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

xã Liêm Cần, huyện 

Thanh Liêm, tỉnh Hà 

Nam 

0004165 

22 ĐỖ THỊ NHUNG 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

xã Thị Sơn, huyện Kim 

Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004166 

23 VŨ THỊ HẢI YẾN 
Kỹ thuật 

viên 
Chuyên khoa xét nghiệm 

Xã Ngọc Sơn, huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 
0004167 

24 
NGUYỄN VĂN 

GIANG 
Y sỹ 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo QĐ tại TT liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ QĐ mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác 

sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ 

Thị trấn Kiện Khê, 

huyện Thanh Liêm, tỉnh 

Hà Nam 

0004168 

25 PHẠM THỊ HOÀ 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Liêm Tuyền, thành 

phố Phủ Lý, tỉnh Hà 

Nam 

0004169 



26 
NGUYỄN THỊ 

THANH NGA 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Đinh Xá, thành phố 

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 
0004170 

27 NGÔ THỊ NGA 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Xuân Khê, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004171 

28 
NGUYỄN TIẾN 

HIỆP 

Kỹ thuật 

viên  
Kỹ thuật viên X-Quang 

Xã Mộc Bắc, thị xã Duy 

Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004172 

29 TRẦN THỊ HOÀ 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng trung cấp 

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện 

Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004173 

30 
NGUYỄN THỊ 

THUỲ LINH 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004174 

31 
TRẦN THỊ THU 

THUÝ 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng trung cấp 

Xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân, tỉnh Hà Nam 
0004175 



32 CÙ ĐỨC DƯƠNG 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã An Nội, huyện Bình 

Lục, tỉnh Hà Nam 
0004176 

33 
KIỀU THI MAI 

CA 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng đại học 

Xã Bạch Thượng, thị xã 

Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 
0004177 

34 NGÔ THỊ HƯƠNG 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Xã Tràng An, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 
0004178 

35 LÊ MỸ LINH 
Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối 

với điều dưỡng cao đẳng 

Phường Thanh Châu, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0004179 

Tổng số: 35 Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
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